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A.	TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 
PHẦN I (4.0 ĐIỂM). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi, em chọn 1 phương án đúng 
Câu 1. Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu của Hoa Kỳ là 
 	A. chế biến, chế tạo. 	B. điện tử - tin học. 
 	C. khai khoáng. 	D. sản xuất điện. 
Câu 2. Ý nào dưới đây đúng với đặc điểm chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của Hoa Kỳ? 
A.	Công nghiệp mở rộng xuống các bang ven vịnh Mê-hi-cô, Thái Bình Dương. 
B.	Phát triển mạnh các ngành công nghiệp hiện đại, công nghiệp truyền thống. 
C.	Nhiều trung tâm công nghiệp tập trung ở khu vực phía nam. 
D.	Áp dụng nhiều thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại vào sản xuất. 
Câu 3. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành thương mại Hoa Kỳ?  	
A. Là cường quốc về ngoại thương và xuất khẩu lớn. 
B.	Thị trường nội địa có sức mua yếu và trung bình. 
C.	Đối tác thương mại chính là ca-na-đa và Mê-hi-cô.  	D. Nội thương Hoa Kỳ có quy mô đứng đầu thế giới. 
Câu 4. Đặc điểm cơ bản của khí hậu Hoa Kỳ là  	
A. có khí hậu tương đối đồng nhất. 
B.	phân hóa đa dạng thành nhiều đới, kiểu khác nhau. 
C.	khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 
D.	tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt. 
Câu 5. Lợi ích lớn nhất do người nhập cư mang đến cho Hoa Kỳ là 
 	A. có nền văn hóa đa dạng. 	B. nguồn vốn đầu tư lớn. 
 	C. lao động có trình độ cao. 	D. đa dạng về chủng tộc. 
Câu 6. Nơi có nhiều thuận lợi cho trồng cây lương thực ở Liên bang Nga là 
 	A. đông Xi-bia. 	B. đồng bằng Đông Âu. 
 	C. dãy U-ran. 	D. trung Xi-bia. 
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Liên bang Nga? 
 	A. Nằm ở châu lục Á, Âu. 	B. Giáp với Thái Bình Dương. 
 	C. Nằm ở bán cầu Bắc. 	D. Giáp với Đại Tây Dương. 
Câu 8. Vùng U-ran của Liên bang Nga có đặc điểm nổi bật là  	A. công nghiệp phát triển, nông nghiệp còn hạn chế. 
B.	công nghiệp và nông nghiệp đều phát triển mạnh. 
C.	các ngành công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp phát triển. 
D.	phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác gỗ. 
Câu 9. Ngành nào sau đây tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu cho Hoa Kỳ? 
 	A. Nông nghiệp. 	B. Công nghiệp. 	C. Ngư nghiệp. 	D. Tiểu thủ công. 
Câu 10. Vùng kinh tế lâu đời nhất của Liên bang Nga là 
 	A. Trung tâm đất đen. 	B. U-ran. 
 	C. Trung ương. 	D. Viễn Đông. 
Câu 11. Dân cư Liên bang Nga 
A.	số dân giảm và gia tăng dân số nhanh. 
B.	gia tăng dân số cao và số dân tăng nhanh. 
C.	đông dân và số dân tăng nhanh. 
D.	đông dân và gia tăng dân số thấp. 
Câu 12. Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây? 
 	A. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm. 	B. Vùng phía Đông và quần đảo Ha-oai. 
 	C. vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca. 	D. Vùng phía Tây và vùng Trung tâm. 
Câu 13. Loại rừng chiếm diện tích chủ yếu ở Liên bang Nga là 
A.	thường xanh. 	B. rừng lá cứng. 	C. rừng tai-ga. 	D. rừng lá rộng. 
Câu 14. Địa hình Liên bang Nga có đặc điểm là  	A. cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam. 
B.	cao ở phía tây, thấp dần về phía đông. 
C.	cao ở phía nam, thấp dần về phía bắc. 
D.	cao ở phía đông, thấp dần về phía tây. 
Câu 15. Lãnh thổ Hoa Kỳ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?  	A. Đại Tây Dương. 	B. Bắc Băng Dương. 	C. Ấn Độ Dương.    D. Thái Bình Dương. 
Câu 16. Nhận định nào sau đây đúng với hoạt động ngoại thương của Liên bang Nga?  	
A. Hàng nhập khẩu chính là dầu mỏ, khí tự nhiên và gỗ. 
B.	Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa lớn và luôn xuất siêu. 
C.	Giá trị xuất khẩu luôn cân bằng với giá trị nhập khẩu. 
D.	Hàng xuất khẩu chính là thủy sản, máy móc, thiết bị. 
PHẦN II (2.0 ĐIỂM). Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho đoạn thông tin sau: 
Hoa Kỳ là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn, với khoảng 9,5 triệu km2. Hoa Kỳ nằm gần như ở bán cầu Tây, phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mỹ  kéo dài từ 49023’B đến 24032’B và từ 670T đến 124044’T. Phía bắc Hoa Kỳ giáp với Canađa, phía nam giáp với Mêhicô. Bang Alaska giáp với 
Canađa ở phía đông, Bắc Băng Dương ở phía bắc. Phía đông và phía tây là hai đại dương lớn: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 
a)	Hoa Kỳ là quốc gia rộng lớn nhất ở Bắc Mỹ. 
b)	Vị trí của Hoa Kỳ tạo điều kiện giao lưu kinh tế bằng đường biển qua Đại Tây Dương với các nước Châu Phi và Châu Âu. 
c)	Phần lớn Hoa Kỳ nằm trong đới khí hậu nhiệt đới. 
d)	Lãnh thổ rộng lớn của Hoa Kỳ làm cho tự nhiên thay đổi từ bắc xuống nam, từ thấp lên cao. 
Câu 2. Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA LIÊN BANG NGA,  
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 
(Đơn vị: tỉ USD)  
	Năm 
	2015 
	2017 
	2020 

	Nhập khẩu hàng hóa 
	193,0 
	283,1 
	239,6 

	Xuất khấu hàng hóa 
	341,1 
	352,9 
	333,4 


(Nguồn: WB, 2022)  
a)	Kim ngạch xuất nhập khẩu của Liên bang Nga năm 2020 tăng 38,9 tỉ USD so với năm 2017. 
b)	Cán cân thương mại các năm luôn xuất siêu. 
c)	Tốc độ tăng nhập khẩu nhanh hơn xuất khẩu. 
d)	Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất nhập khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 2015 - 2020 là biểu đồ đường 
PHẦN III (1.0 ĐIỂM). Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi em hãy tìm câu trả lời đúng và viết kết quả. 
Câu 1. Sản lượng thủy sản khai thác của Liên bang Nga từ 4027,4 nghìn tấn năm 2000 lên 5081,0 nghìn tấn năm 2020. Hãy tính tốc độ tăng trưởng  của sản lượng thủy sản khai thác của Liên Bang Nga năm 2020 so với năm 2000 (coi năm 2000 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của 
%) 
Câu 2. Biết tổng trị giá xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2020 là 4924,7 tỉ USD, trong đó tỉ trọng  xuất khẩu là 43,6%. Tính trị giá xuất khẩu của Hoa Kỳ năm 2020. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  tỉ USD) 
Câu 3. Cho bảng số liệu sau: 
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020. 
(Đơn vị: tỉ USD) 
Năm 
	2000 	2010 	2020 
Trị giá 
	Tổng giá trị XNK 	206,9 	766,9 	683,6 
	Cán cân XNK 	51,9 	122,1 	73,6 
Theo bảng số liệu, tính giá trị xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Liên bang Nga năm 2010? (làm tròn đến hàng đơn vị của tỉ USD) 
Câu 4. Năm 2020, Liên Bang Nga có số dân thành thị là khoảng 109,1 triệu người, sô dân nông thôn  là 36,8 triệu người. Tính tỉ lệ dân thành thị của Liên bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến số thập thứ nhất  của %). 
B. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 
Câu 1. Đặc điểm địa hình, đất đai có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế xã hội của Liên Bang Nga? 
Câu 2: Cho bảng số liêu: 
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA HOA KỲ GIAI 
ĐOẠN 2000 – 2020 
Đơn vị: % 
Năm
 
S
ả
n ph
ẩ
m
 
 
2000
 
 
2010
 
      
 
      
2019
 
 
2020
 
Khí t
ự
 
nhiên 
 
100
 
111
 
179
 
176
 
Đi
ệ
n
 
 
100
 
108
 
109
 
106
 

                                                                      (Nguồn: Tập đoàn dầu khí BP, năm 2022) 
a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Hoa Kỳ giai đoạn 2000 – 2020 b) Rút ra nhận xét. 
 
------ HẾT ------ 
 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
 
PHẦN I. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm) 
	1 
	A 

	2 
	B 

	3 
	B 

	4 
	B 

	5 
	C 

	6 
	B 

	7 
	D 

	8 
	A 

	9 
	B 

	10 
	C 

	11 
	D 

	12 
	A 

	13 
	C 

	14 
	D 

	15 
	C 

	16 
	B 


PHẦN II. 
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm 
- Hoc ̣ sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm. 
- Hoc ̣ sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 
- Hoc ̣ sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm. 
- Hoc ̣ sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm NDL. ĐỀ 
	Câu 
	Lệnh hỏi 
	Đáp án 
(Đ/S) 
	Câu 
	Lệnh hỏi 
	Đáp án 
(Đ/S) 

	1 
	a 
	S 
	2 
	a 
	S 

	
	b 
	Đ 
	
	b 
	Đ 

	
	c 
	S 
	
	c 
	Đ 

	
	d 
	Đ 
	
	d 
	S 


PHẦN III. 
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm) 

	Câu 
	Đáp án 
	Câu 
	Đáp án 

	1 
	126 
	3 
	445 

	2 
	2147 
	4 
	74,8 


PHẦN IV. 

	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm 

	1 
(1,0 điểm) 
	 Đặc điểm địa hình, đất đai có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế xã hội của Liên Bang Nga? 
 
	1,0 

	 
	- Địa hình và đất + Ở phía Tây: 
▪ Vùng Đồng bằng Đông Âu: thuận lợi hình thành các vùng trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi gia súc. 
▪ Đồng bằng Tây Xi-bia: phía bắc dễ bị ngập lụt, phía nam thích hợp cho trồng trọt. 
▪ Dãy U-ran có địa hình ở giữa thấp, thuận lợi cho giao thông. 
	0,5 

	
	+ Phía đông, địa hình hiểm trở gây khó khăn cho giao thông nhưng có nhiều tiềm năng để phát triển lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng. 
	0,25 

	
	+ Một số loại đất giàu dinh dưỡng thuận lợi cho trồng cây lương thực và cây thực phẩm, một số loại nghèo dinh dưỡng gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. 
	0,25 

	Câu 2 
(2,0 điểm) 
	a. Vẽ biểu đồ 
 
	1,0 

	
	- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng Đường lấy năm gốc bằng 100% (các dạng khác không cho điểm)  
- Nếu thiếu tên biểu đồ; chú giải; số liệu thì trừ 0,25 điểm  
- Chia khoảng thời gian, giá trị không đúng trừ 0,25 điểm 
(điểm trừ không quá 1,0 điểm) 
	1,0 
 

	
	b. Nhận xét      
	1,0 

	
	- Tốc độ tăng trưởng khí tự nhiên tăng nhanh nhưng không ổn định (d/c) 
	0,5 

	
	- Tốc độ tăng trưởng sản phẩm điện tăng chậm nhưng không ổn định (d/c) 
	0,5 


*	Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa. 
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A.	TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 
PHẦN I (4.0 ĐIỂM). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi, em chọn 1 phương án đúng 
Câu 1. Các ngành công nghiệp nào sau đây có điều kiện tài nguyên thuận lợi để phát triển ở phần lãnh thổ phía Tây của nước Nga? 
A.	Chế biến gỗ, khai khoáng, năng lượng, luyện kim. 
B.	Chế biến gỗ, khai thác, luyện kim, dệt, hóa chất. 
C.	Chế biến gỗ, khai thác, thực phẩm, hóa chất. 
D.	Chế biến gỗ, khai thác, chế tạo máy, hóa chất. 
Câu 2. Có nhiều vùng đất cao, đồi thoải xen với các thung lũng rộng hoặc vùng đất thấp là đặc điểm của khu vực địa hình nào sau đây của Liên bang Nga? 
 	A. Đồng bằng Tây Xibia. 	B. Đồng bằng Đông Âu. 
 	C. Cao nguyên trung Xibia. 	D. Vùng núi già U-ran. 
Câu 3. Ý nào sau đây đúng với đặc điểm vị trí địa lí Hoa Kỳ?  	A. kéo dài từ chí tuyến Bắc đến xích đạo. 
B.	nằm hoàn toàn trong nội địa. 
C.	tiếp giáp với Mê-hi-cô ở phía Bắc. 
D.	nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây. 
Câu 4. Dãy U-ran được xem là ranh giới tự nhiên của 
A.	đồng bằng Đông Âu và cao nguyên Trung Xi-bia. 
B.	phần lãnh thổ phía Đông và phần lãnh thổ phía Tây. 
C.	hai châu lục Á-Âu trên lãnh thổ Liên bang Nga. 
D.	đồng bằng Tây Xi-bia và cao nguyên Trung Xi-bia. 
Câu 5. Mặt hàng xuất khẩu nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên bang Nga? 
 	A. Nguyên liệu, năng lượng. 	B. Lương thực và thủy sản. 
 	C. Máy móc, hàng tiêu dùng. 	D. Nhiên liệu và khoáng sản. 
Câu 6. Sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga phát triển ở 
 	A. đồng bằng Tây Xi-bia. 	B. đồng bằng Đông Âu. 
 	C. cao nguyên Trung Xi-bia. 	D. khu vực giáp bắc Băng Dương. 
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Hoa Kỳ?  	A. Nền nông nghiệp hàng hóa phát triển từ sớm. 
B.	Tỉ trọng sản xuất dịch vụ nông nghiệp tăng. 
C.	Đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ. 
D.	Chủ yếu là hình thức sản xuất hộ gia đình. 
Câu 8. Liên bang Nga giáp với các đại dương nào sau đây? 
 	A. Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương. 	B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương. 
 	C. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. 	D. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 
Câu 9. Dân cư Hoa Kỳ tập trung với mật độ cao nhất ở 
 	A. ven Thái Bình Dương. 	B. ven Đại Tây Dương. 
 	C. ven vịnh Mê-hi-cô. 	D. khu vực trung tâm. 
Câu 10. Ngành công nghiệp nào sau đây chiếm phần lớn trị giá xuất khẩu của Hoa Kỳ? 
 	A. Khai thác. 	B. Năng lượng. 	C. Chế biến. 	D. Điện lực. 
Câu 11. Ngành công nghiệp mũi nhọn, mang lại doanh thu lớn cho Liên bang Nga là 
 	A. khai thác dầu khí. 	B. luyện kim. 
 	C. điện tử- tin học. 	D. Hoá chất. 
Câu 12. Đặc điểm ngành dịch vụ ở Hoa Kỳ là 
A.	chiếm hơn 80% GDP, phát triển mạnh hàng đầu thế giới. 
B.	trị giá xuất, nhập khẩu lớn, các mặt hàng xuất khẩu ít đa dạng. 
C.	Doanh thu và số lượt khách du lịch quốc tế đến còn thấp. 
D.	Một số loại hình giao thông vận tải chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. 
Câu 13. Dân tộc nào sau đây chiếm đa số ở Liên bang Nga? 
 	A. Tác-ta. 	B. Chu-vát. 	C. Nga. 	D. Bát-xkia. 
Câu 14. Đặc điểm địa hình vùng phía đông Hoa Kỳ 
A.	là khu vực cao nhất, có nhiều dãy núi trẻ, đồ sộ. 
B.	bao gồm nhiều bồn địa, cao nguyên rộng lớn. 
C.	gồm núi già A-pa-lát và dải đồng bằng ven Đại Tây Dương. 
D.	khu vực có nhiều đồng bằng rộng lớn trải dài từ bắc xuống nam. 
Câu 15. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ thay đổi theo hướng 
A.	tăng ngành khai thác, tăng ngành chế biến. 
B.	giảm ngành chế biến, tăng ngành khai thác. 
C.	giảm ngành truyền thống, tăng ngành hiện đại. 
D.	giảm ngành hiện đại, tăng ngành truyền thống. 
Câu 16. Khoáng sản dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở 
A.	dãy A-pa-lát và đồng bằng ven Đại Tây Dương. 
B.	ven vịnh Mê-hi-cô, bán đảo A-la-xca. 
C.	bồn địa Lớn, bán đảo A-la-xca. 
D.	ven vịnh Mê-hi-cô, quần đảo Ha-oai. 
PHẦN II (2.0 ĐIỂM). Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho bảng số liệu: 
Trị giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của Liên bang Nga giai đoạn 2015 - 2020 
	 Tiêu chí  
	2015 
	2017 
	2020 

	Trị giá nhập khẩu 
	193,0 
	283,1 
	239,6 

	Trị giá xuất khẩu  
	341,1 
	352,9 
	333,4 


(Nguồn: WB năm 2022) 
a)	Cán cân thương mại của Liên bang Nga luôn dương. 
b)	Tốc độ tăng trưởng của trị giá nhập khẩu nhanh hơn trị giá xuất khẩu. 
c)	Trị giá xuất khẩu luôn lớn gấp 5 lần trị giá nhập khẩu. 
d)	Trị giá xuất khẩu luôn nhỏ hơn trị giá nhập khẩu. 
Câu 2. Cho thông tin sau. 
Dân cư Hoa Kỳ có nhiều nguồn gốc khác nhau. Các dòng nhập cư vào Hoa Kỳ bắt  đầu từ khi phát kiến ra châu My (năm 1492). T̃ ừ năm 1790 đến năm 1994, có gần 64  triệu người nhập cư từ châu Âu, Mỹ La-tinh, châu Âu và châu Phi đến Hoa Kỳ. Năm  2015, trong tồng dân số của Hoa Ky có hon 43 triệu người nhập cư và tăng lên dến  khoảng 50 triệu người vào năm 2020.”  
a) Hiện nay thành phần dân cư nhiều nhất là người gốc Phi. 
b)	Dân nhập cư ít tác động đến vấn đề văn hóa của Hoa Kỳ. 
c)	Dân nhập cư đông cung cấp cho Hoa Kỳ lưc lượng lao độ	ng dộ	̀i dào, có trinh đồ	.̣ 
d)	Hoa Kỳ là đất nước của những người nhập cư. 
PHẦN III (1.0 ĐIỂM). Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi em hãy tìm câu trả lời đúng và viết kết quả. 
Câu 1. Quy mô GDP của Hoa Kỳ từ 13039,2 tỉ USD năm 2005 lên 22996,1 tỉ USD năm 2021. Hãy tính tốc độ tăng trưởng quy mô GDP của Hoa Kỳ năm 2021 so với năm 2005 (coi năm 2005 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 
Câu 2. Năm 2020, sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của Liên bang Nga lần lượt là 5081,0 nghìn tấn và 219,2 nghìn tấn. Tính tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tổng sản lượng thủy sản của Liên bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến số thập thứ nhất  của %). Câu 3. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 143 triệu người, tỉ lệ dân thành thị là 73,7% (năm 2010). Hãy cho biết số dân thành thị của Liên bang Nga năm 2010 là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người) 
Câu 4. Cho bảng số liệu sau: 
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ 
CỦA HOA KỲ, GIAI ĐOẠN 2015 – 2020. 
(Đơn vị: tỉ USD) 
Năm 
	2015 	2020 
Trị giá 
	Tổng giá trị XNK 	5063,3 	3831,8 
	Cán cân XNK 	-524,9 	-928 
Theo bảng số liệu, tính giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của  Hoa Kỳ năm 2015 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD). 
B. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 
Câu 1: Đặc điểm khí hậu, sông hồ có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế xã hội của Hoa Kỳ? 
Câu 2: Cho bảng số liệu 
SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN PHÂN THEO KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG CỦA LIÊN 
BANG NGA GIAI ĐOẠN 2000-2020 
                                                                                         (Đơn vị: nghìn tấn) 
	               Năm 
	2000 
	2010 
	2020 

	Khai thác 
	4027,4 
	4075,8 
	5081,0 

	Nuôi trồng 
	77,1 
	121,0 
	219,2 


a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng thuỷ sản phân theo khai thác và nuôi trồng của Liên Bang Nga giai đoạn 2000-2020 b) Rút ra nhận xét. 
 
------ HẾT ------ 
 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
 
 
PHẦN I. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm) 
	1 
	A 

	2 
	B 

	3 
	D 

	4 
	C 

	5 
	A 

	6 
	B 

	7 
	D 

	8 
	A 

	9 
	B 

	10 
	C 

	11 
	A 

	12 
	A 

	13 
	C 

	14 
	C 

	15 
	C 

	16 
	B 


PHẦN II. 
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm 
- Hoc ̣ sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm. 
- Hoc ̣ sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 
- Hoc ̣ sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm. 
- Hoc ̣ sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm NDL. 

	Câu 
	Lệnh hỏi 
	Đáp án 
(Đ/S) 
	Câu 
	Lệnh hỏi 
	Đáp án 
(Đ/S) 

	1 
	a 
	Đ 
	2 
	a 
	S 

	
	b 
	Đ 
	
	b 
	S 

	
	c 
	S 
	
	c 
	Đ 

	
	d 
	S 
	
	d 
	Đ 


PHẦN III. 
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm) 

	Câu 
	Đáp án 
	Câu 
	Đáp án 

	1 
	176 
	3 
	105 

	2 
	4,1 
	4 
	2269 


 
PHẦN IV. 

	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm 

	1 
(1,0 điểm) 
	 Đặc điểm khí hậu, sông hồ có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế xã hội của Hoa Kỳ? 
	1,0 

	
	- Ảnh hưởng của khí hậu: 
+ Sự phân hóa khí hậu tạo thuận lợi cho nông nghiệp có cơ cấu cây trồng và vật nuôi đa dạng, gồm các sản phẩm nông nghiệp, cận nhiệt và ôn đới. 
	0,25 

	
	+ Có nhiều thiên tai như bão nhiệt đới, bão tuyết, vòi rồng, lốc xoáy, mưa đá,... ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. 
	0,25 

	
	- Ảnh hưởng của sông, hồ: 
+ Các sông ở Hoa Kỳ có giá trị về nhiều mặt: thuỷ lợi, giao thông, thuỷ điện, du lịch... 
	0,25 

	
	+ Các hồ ở Hoa Kỳ có vai trò quan trọng trong việc điều hoà khí hậu, cung cấp nước cho sinh hoạt, giao thông, đánh cá, du lịch,… 
	0,25 

	Câu 2 
(2,0 điểm) 
	a. Vẽ biểu đồ 
	1,0 
 

	
	- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng CỘT (các dạng khác không cho điểm)  
- Nếu thiếu tên biểu đồ; chú giải; số liệu thì trừ 0,25 điểm  
- Chia khoảng thời gian, giá trị không đúng trừ 0,25 điểm 
(điểm trừ không quá 1,0 điểm) 
	1,0 
 

	
	b. Nhận xét      
	1,0 

	
	- Sản lượng khai thác tăng, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng (d/c) 
	0,5 

	
	- Sản lượng thủy sản khai thác tăng nhiều hơn sản lượng nuôi trồng (d/c) 
	0,5 
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